
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240910-

0014

Nguyễn Thị 

Thu Hương
271980912

Ấp 3, xã 

Sông Ray, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Lâm 

Hương

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6418//GP

P
30/09/2024 30/09/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

2

H19.12-

240912-

0020

Nguyễn Vũ 

Hoài Khanh

751970064

71

Tổ 10, ấp 

Tân Bình, xã 

Bảo Bình, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

TÂY 

ĐIỆP 

ANH 12

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9577/GP

P
30/09/2024 30/09/2027

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 52 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1257/QĐ-SYT ngày 30 tháng 9 năm 2024)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

240911-

0011

NGUYỄN 

THỊ THẢO

036196004

324

Số 40 Hồng 

Thập Tự, KP 

5, phường 

Xuân Bình, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

THẢO 

ANH

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9576/GP

P
30/09/2024 30/09/2027

4

H19.12-

240913-

0020

NGUYỄN 

THỊ ĐÀO

075188012

043

Số 01, đường 

Xuân Lập - 

Bàu San, KP 

Phú Mỹ, 

phường 

Xuân Lập, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

LÊ 

CƯỜNG 

102

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9575/GP

P
30/09/2024 30/09/2027
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh
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Ghi 

chú

5

H19.12-

240905-

0012

Phạm Thị 

Thanh 

Hương

070194004

058

Số 87, đường 

Xuân Định, 

ấp Bảo Định, 

xã Xuân 

Định, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

LINH 

CHÂU

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9574/GP

P
30/09/2024 30/09/2027

6

H19.12-

240917-

0014

Võ Thị Kiều 

Vân
272073280

Chợ Xuân 

Quế, tổ 3, ấp 

2, xã Xuân 

Quế, huyện 

Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

ĐIỆP 

ANH 15

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9573/GP

P
30/09/2024 30/09/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh
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 cơ sở
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7

H19.12-

240904-

0023

Nguyễn Thị 

Tròn
276099209

Số 248 Tân 

Hiệp, ấp 2, 

xã Tân Hiệp, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

HÙNG 

HẬU 12

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9572/GP

P
30/09/2024 30/09/2027

8

H19.12-

240911-

0012

NGUYỄN 

THỊ THỦY

040195015

208

Số 853, 

Hùng 

Vương, ấp 2, 

xã Long Thọ, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

TÂY 

QUỲNH 

QUANG

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9571/GP

P
30/09/2024 30/09/2027

9

H19.12-

240906-

0008

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

075189007

274

Số 500, ấp 

Gia Lào, xã 

Suối Cao, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

PHƯƠN

G THẢO

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Không bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt)

9570/GP

P
30/09/2024 30/09/2027

4
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Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
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kinh 

doanh
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hết hạn

Ghi 

chú

10

H19.12-

240826-

0024

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

PHƯƠNG

051196012

036

22A Ngô 

Quyền, Khu 

phố Ruộng 

Hời, phường 

Bảo Vinh, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Thanh 

Phương

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9569/GP

P
30/09/2024 30/09/2027

11

H19.12-

240826-

0025

NGÔ THỊ 

MAI

036189014

278

37 Phạm Thế 

Hiển, khu 

phố 3, 

phường 

Xuân Thanh, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc An 

Phúc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9568/GP

P
30/09/2024 30/09/2027

12

H19.12-

240820-

0007

Phạm Thị 

Linh
272314415

Số 104, tổ 5, 

ấp 5, xã 

Sông Ray, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Tâm Y 

Sài Gòn

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9567/GP

P
30/09/2024 30/09/2027

Tổng cộng: 12 cơ sở (11 cơ sở cấp mới, 01 cơ sở đánh giá duy trì)
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